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	DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 1

	NĂM HỌC 2026-2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện nay
	Số điện thoại liên hệ
	Họ tên cha
	Nghề nghiệp cha
	Họ tên mẹ
	Nghề nghiệp mẹ

	1
	Nguyễn Thị Gia An
	19/01/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0374409720
	Nguyễn Lộc Sáu
	Công Nhân
	Vũ Thị Ngọc Oanh
	Công Nhân

	2
	Vũ Đức Trường An
	02/04/2019
	Nam
	Kinh
	 Bình Huệ
	0375620823
	Vũ Đức Thiện
	Công nhân
	Bùi Thị Thu Hương
	Công nhân

	3
	Nguyễn Trường An
	24/12/2019
	Nam
	Kinh
	 Bình Huệ
	0763412750
	Nguyễn Hữu Trưởng
	Công Nhân
	 
	Công Nhân

	4
	Nguyễn Thùy Anh
	06/08/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0904857264
	Nguyễn Văn Thái
	Công nhân
	Ngô Thị Hường
	Công nhân

	5
	Nguyễn Văn Đại Cường
	07/12/2019
	Nam
	Kinh
	 Bình Huệ
	0837109982
	Nguyễn Văn Hiệp
	Công nhân
	Phan Thị Quyên
	Công nhân

	6
	Nguyễn Hương Giang
	13/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0344298536
	Nguyễn Đức Duy
	Tự do
	Phạm Thị Hương
	Tự do

	7
	Vũ Thị Quỳnh Hoa
	08/03/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0338844386
	Vũ Văn Dũng
	Công nhân
	Bùi Thị Quý
	Công nhân

	8
	Nguyễn Phi Hùng
	28/06/2019
	Nam
	Kinh
	 Bình Huệ
	0387143859
	 
	 
	Nguyễn Thị Hằng
	 

	9
	Nguyễn Thu Hương
	21/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0377261562
	Nguyễn Văn Quang
	Tự do
	Phạm Thanh Thảo
	Tự do

	10
	Nguyễn Đức Khang
	31/12/2019
	Nam
	Kinh
	 Bình Huệ
	0384644340
	Nguyễn Mạnh Tuyền
	Công nhân
	Vũ Thị Thương
	Công nhân

	11
	Đinh Khải Minh
	12/10/2019
	Nam
	Kinh
	 Bình Huệ
	0375038625
	Đinh Tiến Hải
	Công Nhân
	Đoàn T.Ngọc Khoa
	Công Nhân

	12
	Nguyễn Cao Hoàng Nam
	24/08/2019
	Nam
	Kinh
	 Bình Huệ
	0877261422
	Nguyễn Ngọc Mỹ
	Công nhân
	Cao Thị Ngọc Mai
	Công nhân

	13
	Nguyễn Ngọc Bảo Nhi
	16/04/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0967751067
	Nguyễn Thế Hiển
	Tự do
	Ng. Minh Huyền
	Tự do

	14
	Hoàng Yến Như
	11/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0966751525
	Hoàng Anh Sơn
	Công nhân
	Nguyễn Thị Giang
	Công nhân

	15
	Hoàng Yến Thư
	11/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0966751523
	Hoàng Anh Sơn
	Công nhân
	Nguyễn Thị Giang
	Công nhân

	16
	Vũ Hải Yến
	22/04/2019
	Nữ
	Kinh
	 Bình Huệ
	0984002934
	Vũ Đình Quyết
	Công nhân
	Ng. Thị Thùy Linh
	Công nhân

	17
	Nguyễn Hoài An
	24/08/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0393739823
	Nguyễn Ngọc Tân
	Công nhân
	Nguyễn Thị Nhánh
	Công nhân

	18
	Nguyễn Phương Anh
	17/10/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0933122820
	Nguyễn Văn Hùng
	Công nhân
	Ngụy Thị Nguyệt
	Công nhân

	19
	Cao Việt Bách
	18/02/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0386395694
	Cao Văn Tiếp
	Công nhân
	Trần Thị Huế
	Công nhân

	20
	Quách Tiến Dũng
	02/02/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0904269545
	Quách Đại Dương
	Công Nhân
	Đào Thị Sen
	Công Nhân

	21
	Nguyễn Quang Hải
	31/05/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0374846710
	Nguyễn Tiến Đạt
	Công nhân
	Đào Thị Hương
	Công nhân

	22
	Nguyễn Bảo Hân
	14/05/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0345058254
	Nguyễn Văn Hà
	Công nhân
	Phạm Thị Hằng
	Công nhân

	23
	Phạm Trung Hiếu
	28/01/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0982777233
	Phạm Trung Kiên
	Công nhân
	Nguyễn Thị Liên
	Công nhân

	24
	Nguyễn An Khang
	26/08/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0367098150
	Nguyễn Hoàng Long
	Công nhân
	Phạm Thị Loan
	Công nhân

	25
	Phạm Bảo Khánh
	12/10/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0829267731
	Phạm Tiến Bẩy
	Công nhân
	Phan Thanh Thương
	Công nhân

	26
	Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh
	10/04/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0867454832
	Nguyễn Văn Hoàng
	Công nhân
	Hoàng Thị Điệp
	Công nhân

	27
	Cao Thị Ngọc Mai
	25/12/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0918014520 
	Cao Xuân Khu
	Công nhân
	Phạm Thi Ban
	Công nhân

	28
	Bùi Khánh My
	08/05/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0327041139
	Bùi Đình Chi
	Công Nhân
	Phan Thị Vui
	Công Nhân

	29
	Đinh Kim Ngân
	04/10/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0973315926
	Đinh Văn Ngọc
	Công nhân
	Trịnh Thị Nhài
	Công nhân

	30
	Nguyễn Thùy Ngân
	28/08/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0352336033
	Nguyễn Văn Minh
	Công nhân
	Đào Thị Duyên
	Công nhân

	31
	Cao Xuân Phong
	23/04/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0355808856
	Cao Xuân Thanh
	Công nhân
	Phan Thị Kim Dung
	Công nhân

	32
	Nguyễn Thị Mai Phương
	27/07/2019
	Nữ
	Kinh
	Hoàng Đông
	0934202768
	Nguyễn Quang Huy
	Công nhân
	Nguyễn Thị Anh
	Công nhân

	33
	Nguyễn Minh Quang
	06/12/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0983193084
	Nguyễn Văn Tuyến
	Công nhân
	Trần Thị Xuân
	Công nhân

	34
	Đào Thanh Tùng
	18/10/2019
	Nam
	Kinh
	Hoàng Đông
	0328417702
	Đào Thành Nam
	Công nhân
	Nguyễn Thị Duyên
	Công nhân

	35
	Nguyễn Hoàng Diệu Anh
	27/05/2019
	Nữ
	Kinh
	Trung Mai
	0868372891
	Nguyễn Văn Khánh
	Công nhân
	Hoàng Thị Thiết
	Công nhân

	36
	Lê Ánh Dương
	19/09/2019
	Nữ
	Kinh
	Trung Mai
	0393543181
	Lê Văn Tho
	Tự do
	Lưu Thị Chiêm
	Tự do

	37
	Hoàng Trung Hiếu
	29/08/2019
	Nam
	Kinh
	Trung Mai
	0868741269
	Hoàng Văn Minh
	Công nhân
	Phạm Thị Thương
	Công nhân

	38
	Hoàng Văn Huỳnh
	05/02/2019
	Nam
	Kinh
	Trung Mai
	0395472843
	Hoàng Văn Hoàng
	Tự do
	Lê Thị Minh
	Tự do

	39
	Phạm Quang Nghĩa
	12/01/2019
	Nam
	Kinh
	Trung Mai
	0398427916
	Phạm Văn Đại
	Công nhân
	Phạm Thị Ngoan
	Công nhân

	40
	Phạm Mai Oanh
	03/04/2019
	Nữ
	Kinh
	Trung Mai
	0349583358
	Phạm Tiến Dũng
	Công nhân
	Nguyễn Thị Thu Huế
	Công nhân

	41
	Lưu Gia Phong
	23/10/2019
	Nam
	Kinh
	Trung Mai
	0961219528
	Lưu Văn Nguyên
	Tự do
	Phan Thị Nở
	Tự do

	42
	Nguyễn Trọng Phúc
	04/11/2019
	Nam
	Kinh
	Trung Mai
	0358016790
	Nguyễn Văn Đài
	Tự do
	Trịnh Thị Hồng
	Tự do

	43
	Hoàng Zhang Sơn
	03/04/2019
	Nam
	Người NN
	Trung Mai
	0962013534
	Hoàng Minh Phường
	Tự do
	Hoàng Thị Nhung
	Tự do

	44
	Hoàng Văn Sơn
	11/09/2019
	Nam
	Kinh
	Trung Mai
	0355411694
	Hoàng Văn Thành
	Tự do
	Phạm Thị Tư
	Tự do

	45
	Hoàng Thanh Thủy
	04/07/2019
	Nữ
	Kinh
	Trung Mai
	0968226061
	Hoàng Văn Phưởng
	công nhân
	Ng. T. Hương Quỳnh
	công nhân

	46
	Nguyễn Phạm Phương Anh
	10/05/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0368704022
	Vũ Ngọc Minh
	công nhân
	Phạm Thị Biên
	công nhân

	47
	Phạm Thị Hải Anh
	25/02/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì Vĩ Hạ 
	0346338796
	Phạm Văn Duy
	công nhân
	Nguyễn Thị Nhung
	công nhân

	48
	Phạm Quỳnh Chi
	01/12/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0359401419
	Phạm Xuân Thương
	Tự do
	Ph Thị Hoàng Yến
	Tự do

	49
	Đinh Thảo Chi
	26/09/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0386271072
	Đinh Văn Duy
	Công Nhân
	Phạm Thị Hồng
	Công Nhân

	50
	Phạm Ngọc Đăng
	05/04/2019
	Nam
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0779306879
	Phạm Văn Khánh
	Công nhân
	Nguyễn Ngọc Huyền
	Công nhân

	51
	Phạm Thanh Hiền
	05/10/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0348405799
	Phạm Đức Thắng
	công nhân
	Vũ Thị Trang
	công nhân

	52
	Phạm Thu Hiền
	12/01/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0866780283
	Phạm Huy Hiến
	Công nhân
	Nguyễn Thị Hồng
	Công nhân

	53
	Phạm Tùng Lâm
	24/06/2019
	Nam
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0977739299
	Phạm Văn Thuận
	Tự do
	Trần Thị Thêm
	Tự do

	54
	Phạm Bảo Ngọc
	16/02/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0784011292
	Phạm Văn Tư
	công nhân
	Phạm Thị Lan
	công nhân

	55
	Nghiêm Thảo Nguyên
	07/01/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0359624502
	Nghiêm Văn Tuyến
	Công nhân
	Lưu Thị Hoàng Oanh
	Công nhân

	56
	Lưu Hà Phương
	27/04/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0356722279
	Lưu Bảo Trung
	Tự do
	Uông Thị Hường
	Tự do

	57
	Lưu Đức Tài
	19/12/2019
	Nam
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0334972837
	Lưu Thành Trung
	Công nhân
	Phạm Thị Hương
	Công nhân

	58
	Phạm Đỗ Phương Thảo
	08/04/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0988094591
	Phạm Văn Tuyến
	Công nhân
	Đỗ Thị Thúy
	Công nhân

	59
	Phạm Thùy Trang
	13/05/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì  Vĩ  Hạ
	0964599774
	Phạm Văn Sinh
	Tự do
	Nguyễn Thị Hường
	Tự do

	60
	Lưu Bảo An
	11/11/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì Vỹ Thượng
	0354504292
	Lưu Văn Ý
	Công nhân
	Phan Thị Thúy
	Công nhân

	61
	Nguyễn Bá Việt Anh
	12/12/2019
	Nam
	Kinh
	Kì Vỹ Thượng
	0339353284
	Nguyễn Bá Công
	Công nhân
	Tạ Thị Hảo
	Công nhân

	62
	Phạm Đồng Xuân Bách
	23/11/2019
	Nam
	DT1
	Kì Vỹ Thượng
	0911114145
	Phạm Văn Dũng
	Công nhân
	Đồng Thị Chi
	Công nhân

	63
	Phạm Gia Bảo
	27/09/2019
	Nam
	Kinh
	Kì Vỹ Thượng
	0778364359
	Phạm Văn Thủy
	Tự do
	Lê Thị Hiện
	Tự do

	64
	Lưu Khánh Linh
	24/04/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì Vỹ Thượng
	0973709991
	Lưu Văn Bảo
	Công nhân
	Nguyễn Thị Tâm
	Công nhân

	65
	Phạm Vũ Ngọc Mai
	07/09/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì Vỹ Thượng
	0962926095
	Phạm Văn Mạnh
	Công nhân
	Vũ Thị Nhung
	Công nhân

	66
	Đào Bích Ngọc
	07/09/2019
	Nữ
	Kinh
	Kì Vỹ Thượng
	0356413796
	Đào Minh Vĩnh
	Công nhân
	Vũ Thị Giang
	Công nhân

	67
	Phạm Vương Trường Phúc
	21/09/2019
	Nam
	Kinh
	Kì Vỹ Thượng
	0339549300
	Phạm Văn Hòa
	Công nhân
	Vương Thị Thoa
	Công nhân

	68
	Nguyễn Bảo Trung
	07/11/2019
	Nam
	Kinh
	Kì Vỹ Thượng
	0379442518
	Ng.Khắc Trường
	Công nhân
	Nguyễn Thị Toàn
	Công nhân

	69
	Nguyễn Thị Thu Chang
	05/08/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính NghỊ
	0368200271
	Nguyễn Văn Tùng
	Tự do
	Phan Thị Anh
	Tự do

	70
	Phan Đăng Khoa
	05/07/2019
	Nam
	Kinh
	Chính NghỊ
	0936382456
	Phan Văn Quản
	Tự do
	Phạm Thị Lan
	Tự do

	71
	Phạm Tùng Lâm
	16/06/2019
	Nam
	Kinh
	Chính NghỊ
	0934344428
	Phạm Văn Lực
	Công nhân
	Lê Thị Lanh
	Công nhân

	72
	Phạm Phương Hà Linh
	29/01/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính NghỊ
	 
	Phạm Văn Lộc
	 
	Ph. Thị Phương Thắm
	 

	73
	Phạm Nam Phương
	03/05/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính NghỊ
	0962326522
	Phạm Quang Nam
	Công nhân
	Ng. Thị Thu Hằng
	Công nhân

	74
	Nguyễn Minh Quân
	08/04/2019
	Nam
	Kinh
	Chính NghỊ
	0902008092
	 
	 
	Ng. Thị Bích Ngọc
	 

	75
	Phạm Cát Tường Vy
	14/03/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính NghỊ
	0937762482
	Phạm Hồng Mạnh
	Tự do
	Ngô Thị Vân Anh
	Tự do

	76
	Phạm Đức Thịnh
	16/08/2019
	Nam
	Kinh
	Thị Trấn TL 
	0836341086
	Phạm Văn Thiêp
	tự do
	Nguyễn Thị Hằng
	tự do

	77
	Nguyễn Hà Bảo Anh
	30/05/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính Lý
	0974807456
	Nguyễn Trọng Lợi
	Công nhân
	Hà Thị Trang
	Công nhân

	78
	Nguyễn Văn Cao
	29/04/2019
	Nam
	Kinh
	Chính Lý
	0334238427
	Nguyễn Văn Thuân
	Công nhân
	Bùi Thị Thêu
	Công nhân

	79
	Nguyễn Ngọc Diệp
	22/09/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính Lý
	0987089280
	Nguyễn Văn Tưởng
	Công nhân
	Nguyễn Thị Cúc
	Công nhân

	80
	Phạm Lưu Tuệ Dương
	08/02/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính Lý
	0379362518
	Liu Bao Quan
	Tự do
	Phạm Thị Giang
	Tự do

	81
	Nguyễn Ngọc Hân
	18/10/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính Lý
	0916721019
	Nguyễn Văn Kế
	Tự do
	Hoàng Thị Hoa
	Tự do

	82
	Nguyễn Vũ An Khang
	06/05/2019
	Nam
	Kinh
	Chính Lý
	0982016563
	Nguyễn Văn Trào
	Công nhân
	Vũ Thị Xuyến
	Công nhân

	83
	Nguyễn Hữu Anh Minh
	29/10/2019
	Nam
	Kinh
	Chính Lý
	0973730687
	Nguyễn Văn Chiến
	Công nhân
	Ng. Phương Thảo
	Công nhân

	84
	Nguyễn Anh Tú
	10/05/2019
	Nam
	Kinh
	Chính Lý
	0819130994
	Nguyễn Văn Tuấn
	công nhân
	Đỗ Thị Thanh Lương
	công nhân

	85
	Nguyễn Anh Thư
	14/04/2019
	Nữ
	Kinh
	Chính Lý
	0375003934
	Nguyễn Văn Hiếu
	Công nhân
	Đặng Thị Thúy
	Công nhân

	86
	Nguyễn Bảo Khang
	05/10/2019
	Nam
	Kinh
	Chính Lý
	09133861519
	Nguyễn Văn Bẩy
	Làm ruộng
	Nguyễn Thị Thêu
	Làm ruộng

	87
	Đặng Minh Anh
	29/10/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0387244588
	Đặng Văn Tưởng
	Tự do
	Hoàng Thị Lạc
	Tự do

	88
	Trần Đức Bảo
	08/06/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0332352378
	Trần Văn Hoàn
	Làm ruộng
	Đặng Thị Thanh
	Làm ruộng

	89
	Đặng Hải Đăng
	29/03/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0981169359
	Đặng Văn Toàn
	Công nhân
	Vũ Thị Phượng
	Công nhân

	90
	Đoàn Thị Gia Hân
	06/08/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0393228388
	Đoàn Văn Linh
	Công nhân
	Nguyễn Thị Nhung
	Công nhân

	91
	Phạm Đức Hiệp
	17/01/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0374123729
	Phạm Văn Hiến
	Công nhân
	Lê Thị Diệp
	Công nhân

	92
	Đoàn Đăng Khoa
	17/03/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0843682023
	Đoàn Văn Biên
	Công nhân
	Nguyễn Thị Liễu
	Công nhân

	93
	Phạm Đức Lộc
	11/07/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0334789626
	Phạm Văn Hoàng
	Công nhân
	Đặng Thị Hằng
	Công nhân

	94
	Vũ Phương Mai
	18/07/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0782075158
	Vũ Văn Dư
	Tự do
	Đặng Thị Thùy
	Tự do

	95
	Bùi Minh Ngọc
	11/09/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0359305006
	Bùi Duy Thăng
	Tự do
	Phạm Thị Minh
	Tự do

	96
	Nguyễn Thiện Nhân
	02/09/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0942757896
	Nguyễn Đình Chung
	Công nhân
	Đoàn Kim Anh
	Công nhân

	97
	Lê Minh Phát
	03/11/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0967671348
	Lê Xuân Hòa
	Công nhân
	Đoàn Thị Thùy Linh
	Công nhân

	98
	Đặng Minh Vũ
	29/08/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Hạ
	0961824920
	Đặng Quang Thái
	Tự do
	Đoàn Thu Trang
	Tự do

	99
	Nguyễn Ngọc Linh An
	02/07/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0982537194
	Nguyễn Văn Thức
	Công nhân
	Ngô Thị Hằng
	Công nhân

	100
	Nguyễn Nhật Ánh
	29/12/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0989915790
	Nguyễn Văn Tân
	Công chức
	Nguyễn Thị Huyên
	Công chức

	101
	Nguyễn Vũ Diệp Chi
	02/10/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0349720940
	Nguyễn Văn Quyền
	tự do
	Vũ Thị Thảo
	tự do

	102
	Trịnh Bích Hảo
	14/09/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0962865587
	Trịnh Thái Sơn
	Công nhân
	Nguyễn Thị Dung
	Công nhân

	103
	Nguyễn Minh Hiếu
	09/09/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0879228222
	Nguyễn Văn Quyền
	Công nhân
	Nguyễn Thị Thoa
	Công nhân

	104
	Mai Phạm Gia Hưng
	06/03/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0393817983
	Mai Hồng Thuấn
	Bộ đội
	Phạm Thị Nụ
	Bộ đội

	105
	Phạm Công Hưng
	29/11/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0901567513
	Phạm Văn Quang
	Tự do
	Nguyễn Thị Thương
	Tự do

	106
	Nguyễn Trung Kiên
	27/12/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0388107989
	Nguyễn Văn Biển
	Công nhân
	Phạm Thị Nam
	Công nhân

	107
	Mai Phúc Khang
	09/11/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0923255299
	Mai Văn Tĩnh
	Làm ruộng
	Đỗ Thị Hiền
	Làm ruộng

	108
	Nguyễn Minh Khôi
	03/12/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0943588398
	Nguyễn Ngọc Thành
	Công nhân
	Phạm Thị Yến
	Công nhân

	109
	Nguyễn Đăng Khôi
	17/10/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0972428107
	Nguyễn Khắc Ba
	Tự do
	Phan Thị Lan
	Tự do

	110
	Đinh Đỗ Bảo Lâm
	24/10/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0383078874
	Đinh Văn Hoàng
	Làm ruộng
	Đỗ Thị Dung
	Làm ruộng

	111
	Mai Trúc Lâm
	09/11/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0923255299
	Mai Văn Tĩnh
	Làm ruộng
	Đỗ Thị Hiền
	Làm ruộng

	112
	Nguyễn Thiên Long
	21/05/2019
	Nam
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0836353813
	Nguyễn Văn Thảnh
	tự do
	Đỗ Thị Thiên Nga
	tự do

	113
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	07/10/2019
	Nữ
	Kinh
	Khôi Vỹ Thượng
	0788288636
	Ng. Thành Trung
	Y tá
	Nguyễn Thị Ly
	Y tá

	114
	Nguyễn Bảo Anh
	23/08/2019
	Nữ
	Kinh
	Trà Đông
	0353917958
	Nguyễn Tuấn Anh
	 
	Phạm Thu Hà
	 

	115
	Phạm Ngọc Linh Đan
	03/02/2019
	Nữ
	Kinh
	Trà Đông
	0703952661
	Phạm Anh Hùng
	Tự do
	Lê Thị Nhi
	Tự do

	116
	Vũ Thị Phương Hạnh
	26/03/2019
	Nữ
	Kinh
	Trà Đông
	0332997516
	Vũ Văn Đại
	Tự do
	Hoàng Thị Hương
	Tự do

	117
	Cao Tùng Lâm
	06/11/2019
	Nam
	Kinh
	Trà Đông
	0337424803
	Cao Văn Linh
	Tự do
	Nguyễn Như Quỳnh
	Tự do

	118
	Phạm Ngọc Linh
	04/11/2019
	Nữ
	Kinh
	Trà Đông
	0941748605
	Phạm Văn Ngọc
	 
	Phạm Thị Thương
	 

	119
	Mai Đức Lộc
	16/07/2017
	Nam
	Kinh
	Trà Đông
	0346163504
	Mai Đức Anh
	Tự do
	Bùi Thị Ngọc Hoa
	Tự do

	120
	Mai Thị An Nhiên
	22/05/2019
	Nữ
	Kinh
	Trà Đông
	0865433975
	Mai Minh Tuấn
	Tự do
	Phan Thị Chi
	Tự do

	121
	Mai Đức Sang
	27/01/2019
	Nam
	Kinh
	Trà Đông
	0976670554
	Mai Đức Anh
	Công Nhân
	Bùi Thị Ngọc Hoa
	Công Nhân

	122
	Cao Hải Vân
	21/11/2019
	Nữ
	Kinh
	Trà Đông
	0356225868
	Cao Văn vàng
	Tự do
	Nguyễn Thị Hoài
	Tự do

	123
	Mai Quang Vinh
	31/08/2019
	Nam
	Kinh
	Trà Đông
	0383248059
	Mai Xuân Huy
	Công nhân
	Nguyễn Thị Phương
	Công nhân

	124
	Lê Ngọc Quỳnh An
	09/06/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0345687758
	Nguyễn Xuân Long
	Tự do
	Lê Thị Thúy
	Tự do

	125
	Trần Huyền Anh
	22/09/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0382323040
	Trần Quốc Mỹ
	Công nhân
	Ng. Thị Thu Hiền
	Công nhân

	126
	Nguyễn Thị Tú Anh
	02/10/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0904116720
	Nguyễn Văn Thư
	công nhân
	Phạm Thị Biên
	công nhân

	127
	Phạm Quang Bình
	06/12/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0332791481
	Phạm Văn Biên
	Tự do
	Lương Thị Thanh
	Dạy học

	128
	Phạm Ánh Dương
	11/12/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0949966859
	Phạm Văn Thắng
	Tự do
	Ngô Thị Hương Ly
	Tự do

	129
	Nguyễn Thành Đức
	18/11/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0968545359
	Nguyễn Thành Đô
	Tự do
	Ng.Thị Minh Thủy
	Tự do

	130
	Phạm Minh Đức
	21/01/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0336454786
	Phạm Đức Cảnh
	Công nhân
	Nguyễn Thị Tấm
	Công nhân

	131
	Phạm Thu Giang
	19/08/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0346885974
	Phạm Văn Mười
	Công nhân
	Mai Thị Thanh
	Công nhân

	132
	Phạm Minh Hải
	27/03/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0799276515
	Phạm Thanh Sơn
	Công nhân
	Nguyễn Thị Thảo
	Công nhân

	133
	Nguyễn Thị Bảo Hân
	17/03/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0362745810
	Nguyễn Văn Tuấn
	công nhân
	Bùi Thị Thúy Huyền
	công nhân

	134
	Nguyễn Ngọc Hân
	15/06/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0968667145
	Nguyễn Đức Hà
	công nhân
	Phạm Thị Thúy
	công nhân

	135
	Nguyễn Ngọc Hân
	05/03/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0397023989
	Nguyễn Văn Bách
	Công nhân
	Đoàn Thị Thảo
	Công nhân

	136
	Nguyễn Đức Hoà
	30/11/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0788289796
	Nguyễn Quang Như
	công nhân
	Phạm Thị Dung
	công nhân

	137
	Nguyễn Phúc Hưng
	08/03/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0962593524
	Nguyễn Duy
	giáo viên
	Trần Thị Toan
	giáo viên

	138
	Nguyễn Thu Hường
	31/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0782298096
	Nguyễn Văn Tuyền
	Làm ruộng
	Lưu Thị Ánh Tuyết
	Làm ruộng

	139
	Phạm Chí Kiên
	13/07/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0373453956
	Phạm Văn Hãn
	công nhân
	Nguyễn Thị Phượng
	công nhân

	140
	Lưu Gia Khánh
	19/06/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0383526362
	Lưu Văn Vẻ
	công nhân
	Phạm Thị Hà
	công nhân

	141
	Phạm Gia Lâm
	29/09/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0332997548
	Phạm Văn Trường
	Công nhân
	Vũ Thị Duyên
	Công nhân

	142
	Phạm Trần Phương Linh
	28/09/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0396980912
	Phạm Văn Chương
	Đã mất
	Trần Thị Loan
	Đã mất

	143
	Lưu Ngọc Mai
	10/10/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0865876704
	Lưu Xuân Đạt
	Công nhân
	Phạm Thị Duyên
	Công nhân

	144
	Nguyễn Tuấn Minh
	20/03/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0817523209
	Nguyễn Văn Qúy
	công nhân
	Nguyễn Thị Hương
	công nhân

	145
	Nguyễn Quang Minh
	27/06/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0353019712
	Nguyễn Văn Thuân
	Công nhân
	Nguyễn Thị Bảo
	Công nhân

	146
	Nguyễn Thị Thuý Nga
	03/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0815921933
	Nguyễn Đức Phán
	Công nhân
	Đoàn Thị Quyên
	Công nhân

	147
	Nguyễn Thu Ngân
	18/01/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0983399175
	Nguyễn Văn Lượn
	Công nhân
	Phạm Thị Dinh
	Công nhân

	148
	Phạm Thảo Nhi
	07/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0364389434
	Phạm Hồng Quảng
	Tự do
	Lê Thị Hường
	Tự do

	149
	Đoàn Viết Tâm
	20/02/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0376769748
	Đoàn Văn Chiến
	Công nhân
	Ph. Thị Thu Phương
	Công nhân

	150
	Phạm Thanh Tâm
	04/02/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0855947372
	Phạm Văn Tiến
	Công an
	Ng. Thị Thu Hằng
	Công an

	151
	Bùi Thế Đức Thiện
	09/06/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0377319442
	Bùi Thế Đại
	Công nhân
	Phạm Thị Phúc
	Công nhân

	152
	Dương Thanh Trà
	15/07/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0942916429
	Dương Quyết Thắng
	công nhân
	Nguyễn Thị Nhài
	công nhân

	153
	Lưu Thu Trang
	15/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0334077536
	Lưu Thế Kiên
	Công nhân
	Phạm Thị Loàn
	Công nhân

	154
	Phạm Thị Thanh Trúc
	30/09/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Dương
	0986874900
	Phạm Văn Giang
	Tự do
	Phùng Hồng Hạnh
	Tự do

	155
	Dương Thế Vinh
	18/02/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Dương
	0832611760
	Dương Thế Mạnh
	Công nhân
	Nguyễn Thị Hương
	Công nhân

	156
	Phạm Chí Đức
	21/01/2019
	Nam
	Kinh
	 Lật Khê
	0343331373
	Ph. Quang Nghiêm
	Công nhân
	Ng. Thị Hồng Anh
	Công nhân

	157
	Tiêu Hà Phương
	14/12/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Khê
	0375036771
	Tiêu Văn Hợp
	Công nhân
	Nguyễn Thị Hường
	Công nhân

	158
	Nguyễn Hải Yến
	08/10/2019
	Nữ
	Kinh
	 Lật Khê
	0796417168
	Nguyễn Văn Khỏe
	Công nhân
	Trần Thị Tuyến
	Công nhân

	159
	Phạm Trần Ngọc Ánh
	12/12/2019
	Nữ
	Kinh
	 Nêu
	0354673282
	Phạm Văn Khiễn
	Công nhân
	Trần Thị Hằng
	Công nhân

	160
	Lưu Đức Huy
	17/09/2019
	Nam
	Kinh
	 Nêu
	0387566131
	Lưu Đức Nhân
	đã mất
	Phạm Thị Lan
	đã mất

	161
	Phạm Đăng Khôi
	07/11/2019
	Nam
	Kinh
	 Nêu
	0868018980
	Phạm Văn Khuy
	Công nhân
	Nguyễn Thị Hoài
	Công nhân

	162
	Phạm Thành Luân
	02/10/2019
	Nam
	Kinh
	 Nêu
	0357336093
	Phạm Văn Vinh
	Tự do
	Phạm Thị Thơm
	Tự do

	163
	Phạm Hải Phòng
	01/04/2019
	Nam
	Kinh
	 Nêu
	0969670908
	Phạm Văn Trang
	Lái xe
	Phạm Thị Ba
	Lái xe

	164
	Phạm Thị Minh Quế
	17/05/2019
	Nữ
	Kinh
	 Nêu
	0344578976
	Phạm Văn Pháp
	Công nhân
	Nguyễn Thị Vân
	Công nhân

	165
	Phan Minh Anh
	24/12/2019
	Nam
	Kinh
	 Tiên Minh
	0798655285
	Phan Văn Khỏe
	Công nhân
	Hoàng Thị Liên
	Công nhân

	166
	Trần Bảo Anh
	24/07/2019
	Nữ
	Kinh
	Toàn Thắng
	0904368992
	Trần Quốc Thành
	Công Nhân
	Ng. Thị Phương Thảo
	Công Nhân

	167
	Phạm Hồng Ngọc Diệp
	06/09/2019
	Nữ
	Kinh
	Bạch Đằng
	0389275084
	Phạm Hồng Tuân
	Công nhân
	Phạm Thị Dung
	Công nhân

	168
	Nguyễn Xuân Phúc
	04/06/2019
	Nam
	Kinh
	 Đoàn Lập
	0819888298
	Nguyễn Văn Quyền
	Công Nhân
	Phạm Thị Thảo
	Công Nhân

	169
	Đoàn Như Thảo
	21/06/2019
	Nữ
	Kinh
	 Thị trấn TL
	0941047366
	Đoàn Văn Hiến
	Kế toán
	Đào Thị Nhịp
	Kế toán
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